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                                                     QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá tiêm vaccin, sinh phẩm dịch vụ
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 265/TC-GCS ngày 03 tháng 03 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định điều chỉnh mức giá tiêm vaccin, sinh phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Khu vực

	
	
	
	Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh
	Quảng Trạch, Lệ Thủy
	Tuyên Hóa, Minh Hóa

	1
	Vaccin Viêm gan B HEPAVAX-Gene TF 1ml - Thủy Sỹ (liều người lớn)
	Đ/liều
	91.000
	92.000
	93.000

	2
	Vaccin Viêm gan B HEPAVAX-Gene TF 0,5ml - Thủy Sỹ (liều trẻ em)
	Đ/liều
	58.000
	59.000
	60.000

	3
	Vaccin Viêm gan B HEBERBIOVAC HB 1ml - Cuba/Việt Nam (liều người lớn)
	Đ/liều
	64.000
	65.000
	66.000

	4
	Vaccin Viêm gan B HEBERBIOVAC HB 0,5ml - Cuba/Việt Nam (liều trẻ em)
	Đ/liều
	36.000
	37.000
	38.000

	5
	Vaccin Viêm não Nhật Bản JE vaccin 1ml - VN (liều trẻ em > 3 tuổi)
	Đ/liều
	53.000
	54.000
	55.000

	6
	Vaccin Viêm não Nhật Bản JE vaccin 0,5ml - VN (liều trẻ em < 3 tuổi)
	Đ/liều
	30.000
	31.000
	32.000

	7
	Kháng huyết thanh uốn ván SAT - VN (kèm theo nước cất pha và thuốc chống sốc)
	Đ/liều
	35.000
	36.000
	37.000

	8
	Vaccin phòng Quai bị PAVIVAC 0,5ml - Czech
	Đ/liều
	63.000
	64.000
	65.000

	9
	QUIMI-HBI 0,5ml - Cuba
	Đ/liều
	149.000
	150.000
	151.000

	10
	Vaccin ngừa sởi - quai bị - Rubela TRIVIVAC 0,5ml  - Czech
	Đ/liều
	108.000
	109.000
	110.000

	11
	Vaccin thủy đậu 0,5ml - Hàn Quốc
	Đ/liều
	287.000
	288.000
	289.000

	12
	Vaccin ngừa cúm INFLEXALV 0,5ml - Thủy Sỹ
	Đ/liều
	188.000
	189.000
	190.000

	13
	Vaccin Dại Verorab 0,5ml/lọ
	Đ/liều
	55.000
	56.000
	57.000


Điều 2. Quyết định  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:




              - Như điều 3;

- Lưu VT, TM.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
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